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Tóm tắt. Những năm gần đây, thế giới chứng kiến hàng loạt cuộc khủng hoảng toàn cầu, bao gồm đại 
dịch, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang buộc các quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Các cuộc 
khủng hoảng tương tự được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện và thậm chí trầm trọng hơn trong thời gian tới, 
đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế, thúc đẩy vai trò quan trọng của các Hiệp định Thương mại 
Tự do (FTA) trong các nỗ lực ứng phó và phục hồi. Bên cạnh đó, các FTA có thể gây bất lợi cho các quốc 
gia có sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá lại thực tiễn việc triển 
khai các FTA tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19, qua đó cung cấp những gợi mở cho các phản ứng kịp 
thời và hiệu quả hơn đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai tại Việt Nam. 

Từ khoá: FTA, khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp, Covid-19, Việt Nam 

 

IMPLEMENTING FREE TRADE AGREEMENTS IN TIMES OF 
CRISIS: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR VIETNAM 

Hoang Thi Ai Quynh  

1University of Law, Hue University, Vo Van Kiet Street, Hue City, Vietnam 

 Correspondence to Hoang Thi Ai Quynh < Quynhhta@hul.edu.vn> 

(Received: May 14, 2024; Accepted: August 01, 2024)                            

 



Hoàng Thị Ái Quỳnh Tập 134, Số 6A, 2025

 

94  

Abstract. In recent years, the world has witnessed a series of global crises, including pandemics, political 
instability, and armed conflicts, which have necessitated countries to declare a state of emergency. This 
prevailing trend will continue or potentially escalate in the coming decades. Such crises present numerous 
challenges to economies, prompting a crucial role for Free Trade Agreements (FTAs) in response and 
recovery efforts. FTAs are likely detrimental to countries with economic interdependence. Therefore, this 
research aims to re-evaluate the practical implementation of FTAs in Vietnam during recent crises and to 
explore potential provisions within these agreements that can offer guidance for more coordinated and 
effective responses to future crises. 
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1.        Đặt vấn đề 

Việc hình thành các FTA hiện đang là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập và phát 
triển mà các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc. Về mức độ tác động, giống như mọi điều ước 
quốc tế khác, FTA mang lại cho các nước tham gia những tác động tích cực. Nhận thức rõ điều 
này, trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán, ký kết các FTA song 
phương và đa phương. 

Tuy nhiên, việc thực thi hiệu quả các FTA luôn là vấn đề thách thức. Trong bối cảnh thế 
giới chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bất ổn và khủng hoảng, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
các nước, việc triển khai các FTA cũng gặp phải những vướng mắc không nhỏ [1]. 

Nghiên cứu trường hợp của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát dữ 
dội có thể thấy việc đảm bảo cam kết trong các FTA đang gặp nhiều thách thức. Điều này một 
phần là do các điều khoản của FTA không dự liệu đến những cuộc khủng hoảng như vậy có thể 
xảy ra, cũng như một phần là do những tồn tại cố hữu trong luật pháp quốc gia [2]. 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá lại thực tiễn thực hiện các FTA tại Việt Nam trong giai 
đoạn Covid-19 vừa qua, qua đó chỉ ra được những tồn tại, thách thức mà Việt Nam phải đối 
mặt trong việc thực hiện FTA. Đồng thời đề xuất giải pháp hướng đến việc thực hiện có hiệu 
quả hơn các FTA trước sự phát triển của những cuộc khủng hoảng trong tương lai. 

2.         Các vấn đề lý luận về thực thi các FTA trong thời kì khủng hoảng 

2.1.        Khái quát chung về FTA 

Trong những thập kỷ qua, các FTA đã đóng một phần quan trọng trong hệ thống 
thương mại toàn cầu. Mặc dù có nhiều cách định nghĩa FTA, nhưng nhìn chung nó được hiểu là 
một hiệp định giữa hai hay nhiều nền kinh tế (quốc gia hoặc khu vực) nhằm loại bỏ hầu hết các 
rào cản thương mại giữa các thành viên. 
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Trong ấn phẩm “Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics” 
(Tạm dịch: Các Hiệp định Thương mại Tự do trong Hệ thống Thương mại Thế giới: Thực chất 
và Ngữ nghĩa), Tác giả đã xây dựng khái niệm FTA “là một hiệp ước giữa hai hoặc nhiều quốc 
gia, theo đó tất cả thuế quan được loại bỏ đối với hàng hóa được sản xuất tại các nước thành 
viên trong khi thuế quan đối với hàng hóa được sản xuất tại các nước thành viên thương mại 
với các nước không phải là thành viên được duy trì” [3, Tr. 13–20]. 

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Thương mại Quốc tế – Bộ Thương mại Hoa Kỳ nêu rõ trong 
tổng quan về FTA của mình rằng: Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) là một thỏa thuận giữa 
hai hoặc nhiều quốc gia trong đó các quốc gia đồng ý về một số nghĩa vụ ảnh hưởng đến 
thương mại hàng hóa và dịch vụ cũng như các biện pháp bảo vệ đối với nhà đầu tư và quyền sở 
hữu trí tuệ, trong số các chủ đề khác [4]. Đối với Hoa Kỳ, mục tiêu chính của các hiệp định 
thương mại là giảm bớt các rào cản đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của Hoa 
Kỳ cạnh tranh ở nước ngoài và tăng cường luật pháp ở quốc gia hoặc các quốc gia đối tác FTA 
[5]. 

Tại Việt Nam, khái niệm FTA cũng được sử dụng tương tự. Kho lưu trữ Thương mại 
Quốc gia Việt Nam nêu rằng “Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) là một thỏa thuận giữa hai 
hoặc nhiều quốc gia trong đó các quốc gia đồng ý về một số nghĩa vụ ảnh hưởng đến thương 
mại hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ nhà đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ, cùng các chủ đề khác. 
Theo chính sách thương mại tự do, hàng hóa và dịch vụ có thể được mua và bán xuyên biên 
giới quốc tế với thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp hoặc cấm tối thiểu của chính phủ để hạn chế trao 
đổi" [6]. 

Như vậy, FTA là các hiệp định nhằm tự do hóa thương mại giữa các thành viên. Cần lưu 
ý rằng, thành viên tham gia các FTA không chỉ có các quốc gia mà còn có cả các khu vực 
(thường được gọi là các “nền kinh tế”). FTA bao hàm cả song phương và đa phương. 

Hiện nay, chưa có tiêu chí thống nhất để phân loại các FTA. Việc phân loại các FTA được 
thực hiện theo các tiêu chí chuẩn như số lượng thành viên và nội dung của các FTA [7]. 

Theo tiêu chí về số lượng và khu vực địa lý của nền kinh tế thành viên, có các loại FTA 
sau: 

- FTA song phương: là FTA giữa hai đối tác; 

- FTA khu vực: là FTA giữa nhiều nền kinh tế trong cùng một khu vực hoặc FTA mà một 
đối tác là tổ chức của nhiều nền kinh tế; 

- Mega-FTA: sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, một số thỏa thuận 
thương mại mới quan trọng đã được đề xuất nhằm thúc đẩy sản xuất, thương mại và tăng 
trưởng bên ngoài khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Những thỏa thuận này được 
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gọi là “siêu khu vực” vì chúng không chỉ diễn ra giữa hai quốc gia mà còn liên quan đến phần 
lớn thương mại hoặc đầu tư thế giới [8, Tr. 17]. 

 

Hình 1: Mega FTA [9] 

Theo tiêu chí về phạm vi và nội dung cam kết, có các loại FTA sau: 

- Các FTA truyền thống: là các FTA được đàm phán và ký kết ở giai đoạn đầu, thường có 
phạm vi hẹp và mức độ tự do hóa hạn chế. 

- Các FTA thế hệ mới: các FTA này được đàm phán và ký kết trong thời gian gần đây, có 
phạm vi rộng và mức độ tự do hóa đáng kể. 

2.2.    Thời kì khủng hoảng và việc thực thi các FTA trong thời kì khủng hoảng 

Khi xem xét từ điển Cambridge và định nghĩa của từ "khủng hoảng", chúng ta có một khái 
niệm như sau: “Khủng hoảng là một tình huống cực kỳ khó khăn hoặc nguy hiểm phát sinh” 
hoặc có thể được định nghĩa “là sự xuất hiện của một hoặc một loạt (các) sự cố hoặc (các) sự 
kiện rõ ràng hoặc không, gây ra một cú sốc ban đầu cản trở hoạt động bình thường, ngay lập 
tức kèm theo một trạng thái khẩn cấp, đe dọa thực sự và có khả năng gây ra sự gián đoạn đáng 
kể và gây nguy hiểm cho các cá nhân, cộng đồng và nhân loại, trong thời gian ngắn" [10].  

Như vậy, thời kì khủng hoảng là trải nghiệm về sự bất ổn của quốc gia, xã hội trong một 
thời gian nhất định. Nó đi kèm với yêu cầu khẩn cấp phải hành động để giảm thiểu hoặc tránh 
những kết quả bất lợi tiềm ẩn. Thời kì khủng hoảng là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nó vẫn 
có thể giải quyết được. Trong thời kỳ khủng hoảng, nhà nước có thể có các quyền hạn đặc biệt 
để bảo vệ công dân khỏi nguy hiểm khi đối phó với khủng hoảng. 

Tình trạng khẩn cấp là một cấp độ của thời kì khủng hoảng [11]. Trong tình trạng khẩn 
cấp, chính phủ được trao quyền pháp lý khẩn cấp để điều hành đất nước vượt qua khủng 
hoảng hoặc tình huống bất thường để bảo vệ công dân của mình. Nó tuân theo tuyên bố của 
chính phủ nhằm đối phó với các tình huống cực đoan từ thiên tai, xung đột vũ trang, bất ổn 
chính trị, dịch bệnh hoặc các rủi ro an toàn sinh học khác [12]. 
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Tình trạng khẩn cấp là tình huống đặc biệt trong đó nhà nước, đặc biệt là cơ quan hành 
pháp, được trao quyền thực hiện các hành động hoặc áp đặt các biện pháp không được phép 
trong trường hợp bình thường để ổn định tình hình và giải quyết các vấn đề cấp bách [13]. Khi 
an toàn công cộng bị đe dọa nghiêm trọng, các chính phủ có thể cần phải hành động nhanh 
chóng và dứt khoát mà không cần dựa vào các quy tắc hiến pháp thông thường [14]. Do đó, hệ 
thống pháp luật của nhiều quốc gia có xu hướng đưa các điều khoản khẩn cấp vào hiến pháp và 
luật của họ, cho phép các cơ quan công quyền thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong những 
trường hợp cụ thể. Họ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì luật 
pháp và trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân, đồng thời ổn định các dịch vụ công 
thiết yếu nhằm khôi phục trạng thái bình thường của xã hội [15]. 

Các FTA hoặc hiệp định thương mại song phương và khu vực (RTA) không đưa ra bất kỳ 
hướng dẫn nào về việc các đối tác nên làm gì để đảm bảo giảm thiểu sự gián đoạn thương mại 
và chuỗi cung ứng trong các cuộc khủng hoảng như vậy. FTA bao gồm các điều khoản để cho 
phép các ngoại lệ đối với các thỏa thuận trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, phần lớn, 
chúng không có các điều khoản có thể giúp đối phó với sự gián đoạn thương mại trong trường 
hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng [16].  

Các FTA hiện tại được đàm phán với rất ít sự cân nhắc trong bối cảnh khủng hoảng. Một 
lỗ hổng đáng kể là hầu như rất ít các điều khoản được thiết kế để thích ứng với hoàn cảnh thay 
đổi. Ví dụ, việc đóng cửa biên giới và cắt giảm biên chế đã cản trở việc áp dụng hiệu quả các 
biện pháp quản lý biên giới, bao gồm cả việc thực hiện các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
Tuy nhiên, các điều khoản trong FTA lại không dự báo trước những trường hợp như vậy, khiến 
nhiều quốc gia áp dụng các phương pháp tiếp cận đặc biệt đi ngược lại các cam kết trong FTA 
[17, Tr. 13]. 

Các cuộc khủng hoảng như đại dịch cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các 
nguyên tắc thương mại có thể thích ứng với thực tế mới của thương mại quốc tế. Một số FTA 
thậm chí còn kết hợp các điều khoản để đưa vào các điều khoản về thương mại điện tử. Xu 
hướng này sẽ phát triển trong tương lai ở cấp độ đa phương và giúp thương mại linh hoạt hơn 
trong các thời kỳ khủng hoảng. 

3.      Thực tiễn việc thực thi các FTA của Việt Nam trong bối cảnh Covid-19 

3.1.     Tình hình phát triển các FTA của Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 

Đại dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hiếm khi có một cuộc khủng 
hoảng đồng thời xảy ra trên quy mô lớn ở tất cả các lĩnh vực như vậy [18]. Đây là một cuộc 
khủng hoảng sức khỏe làm chệch hướng các khía cạnh khác nhau của các quốc gia trên thế giới. 
Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng 
nhất mà nhân loại phải đối mặt, bao gồm sự gia tăng bất ổn tài chính [19]. 
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Trong bối cảnh tình hình kinh tế – chính trị thế giới có nhiều diễn biến 

phức tạp, hầu hết các quốc gia đều chịu ảnh hưởng kinh tế – xã hội do sự 

bùng phát của đại dịch Covid-19 [20], Việt Nam cũng không ngừng phát triển 

quan hệ kinh tế quốc tế và là đối tác chiến lược với các nền kinh tế lớn trên 

thế giới. 

Bảng 1: Hiện trạng FTA ở Việt Nam 

Hiện trạng FTA Quốc gia, khu vực, khối kinh tế Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

Đã có hiệu 
lực 

AFTA ASEAN Có hiệu lực từ 1993 

ACFTA ASEAN, China Có hiệu lực từ 2003 

AKFTA ASEAN, Korea Có hiệu lực từ 2007 

AJCEP ASEAN, Japan Có hiệu lực từ 2008 

VJEPA Vietnam, Japan Có hiệu lực từ 2009 

AIFTA Vietnam, India Có hiệu lực từ 2010 

AANZFTA ASEAN, Australia, New Zealand Có hiệu lực từ 2010 

VCFTA Vietnam, Chile Có hiệu lực từ 2014 

VKFTA Vietnam, Korea Có hiệu lực từ 2015 

VN-EAEU 
FTA 

Vietnam, Russia, Belarus, 
Amenia, Kazakstan, Kyrgyzstan 

Có hiệu lực từ 2016 

CPTPP Vietnam, Canada, Mexico, Peru, 
Chile, New Zealand, Australia, 
Japan, Singapore, Brunei, 
Malaysia 

Có hiệu lực từ 2018, có 
hiệu lực tại Việt nam từ 
2019 

AHKFTA ASEAN, Hongkong Có hiệu lực từ 2019 

EVFTA Vietnam, Eu Có hiệu lực từ 2020 

UKVFTA Vietnam, U.K. Có hiệu lực từ 2021 

RCEP ASEAN, China, Korea, Japan, 
Australia, New Zealand 

Có hiệu lực từ 2022 
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Đã hoàn tất 
đàm phán 

Vietnam – 
Israel FTA 

Vietnam, Israel Hoàn tất đàm phán từ 
5/2023 

 

 

Đang đàm 
phán 

Vietnam – 
EFTA FTA 

Vietnam, EFTA (Sweden, 
Norway, Iceland, Liechtenstein) 

Thảo luận chính thức từ 
5/2013 

ASEAN – 
Canada 

ASEAN, Canada Thảo luận chính thức từ 
11/2021 

Vietnam – 
UAE FTA 

Vietnam, UAE Đang trong quá trình khởi 
động đàm phán 

 Nguồn: Trung tâm WTO và Hội Nhập 

Theo số liệu, đến năm 2023, Việt Nam đã tham gia và hoàn tất đàm phán 17 FTA, trong 
đó 16 FTA đã có hiệu lực và đang thực hiện cam kết, 03 FTA đang đàm phán. Trong đó, từ năm 
2019 (thời điểm dịch covid-19 bùng phát) đến nay đã thực thi 07 FTA (đã hoàn tất đàm phán), 
03 FTA đang đàm phán. Hầu hết trong số đó là các FTA thế hệ mới và các FTA lớn, thúc đẩy 
đáng kể quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam. 

3.2.   Các FTA phát huy hiệu quả và đóng vai trò thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong và sau đại dịch 
Covid-19 

Ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các FTA thế hệ mới đã trở thành “liều thuốc” để 
nền kinh tế Việt Nam sớm phục hồi. Các FTA thế hệ mới được kỳ vọng là “cứu cánh” giúp Việt 
Nam duy trì đà tăng trưởng.  

Vào đầu năm 2022, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hiệp định 
thương mại tự do (FTA) lớn nhất và được mong đợi nhất thế giới, chính thức có hiệu lực trong 
bối cảnh bức tranh kinh tế chung không mấy sáng sủa do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-
19 trong hai năm liên tiếp. RCEP là FTA có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia 
của 15 nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Theo tính toán, tổng GDP thực tế của các quốc 
gia này chiếm gần 30% GDP thế giới [21]. 

Khi FTA này có hiệu lực, các bên đã thực hiện ngay các cam kết của mình, trong đó có 
cam kết cắt giảm thuế quan. Cụ thể, Việt Nam và các nước đối tác sẽ xóa bỏ thuế quan đối với ít 
nhất 64% số dòng thuế vào đầu năm 2022. Kết thúc lộ trình (sau 20 năm), Việt Nam sẽ xóa bỏ 
gần 90% số dòng thuế. Trong khi đó, các nước đối tác sẽ xóa bỏ khoảng 90-92% số dòng thuế 
cho Việt Nam và các nước ASEAN sẽ xóa bỏ hầu hết các dòng thuế cho Việt Nam. Trong bối 
cảnh đó, các FTA như RCEP được coi là “đòn bẩy” doanh nghiệp nên tận dụng tốt để “trở lại 
đường ray” sản xuất [22]. 

Một ví dụ khác về tác động tích cực của FTA hậu Covid-19 đến Việt Nam là việc EVFTA 
có hiệu lực. EVFTA đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và đa dạng hóa thị trường, 
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thúc đẩy đáng kể quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và giúp tăng trưởng nền kinh tế 
đang dần hồi phục hậu Covid-19. Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, EVFTA 
giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang E.U tăng 20% vào năm 2020, dự kiến tăng 42,7% 
vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định (2021). Đồng thời, kim ngạch 
nhập khẩu từ E.U cũng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể năm 2020 tăng 
15,28%, năm 2025 dự kiến tăng 33,06% và năm 2030 tăng 36,7% [23]. Về vĩ mô, EVFTA đóng 
góp vào tăng trưởng GDP của Việt Nam với tốc độ bình quân dự kiến là 2,18%-3,25% (2019-
2023), 4,57%-5,30% (2024-2028) và 7,07%-7,72% (2029-2033) [24]. 

Hiệp định UKVFTA có hiệu lực từ đầu năm 2021 giúp giữ mối quan hệ thương mại song 
phương giữa Việt Nam và Anh không bị đứt đoạn trong bối cảnh Anh rời EU. Hiệp định 
UKVFTA đã trải qua gần một năm thực thi với nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng năm 2021, thương mại hai chiều đạt gần 5,5 tỷ 
USD, trị giá xuất nhập khẩu tăng hai con số. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa sang Anh đạt 4,735 tỷ 
USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu từ Anh đạt 706 triệu 
USD, tăng 25,3% [25]. 

3.3.  Tác động của tình trạng khủng hoảng Covid-19 đối với việc thực hiện các FTA ở Việt Nam 

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) có nhiều tác động tích cực đến Việt Nam. Nổi bật 
nhất trong số đó là những ưu đãi về thuế giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và 
xuất khẩu sang các nước trong phạm vi FTA riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là 
một số hạn chế, nhược điểm có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế 
Việt Nam, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng.  

Thứ nhất, đại dịch Covid-19 tạo lực cản cho việc thực thi các FTA, sự phát triển của kinh tế Việt 
Nam. Đại dịch Covid-19 cho thấy sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù chuỗi 
cung ứng đã từng bước được tái cấu trúc nhưng hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn 
nhỏ và chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã có những tác 
động lan tỏa đến mọi mặt của nền kinh tế toàn cầu, với những thay đổi nhanh chóng và đa 
dạng. Thương mại quốc tế suy giảm do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự sụt giảm nghiêm 
trọng của ngành dịch vụ. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam 
phải đối mặt với những tác động tiêu cực, nổi bật là tình trạng vỡ nợ, đình trệ sản xuất. Việc 
thực hiện các FTA trong thời kì Covid-19 làm gia tăng áp lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
của Việt Nam bởi các quy định khắt khe về chất lượng, khắt khe trong đảm bảo thời gian xuất 
nhập khẩu. 

Theo ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin và Dự báo 
kinh tế – xã hội quốc gia (NCIF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổng hợp, nghiên cứu của 
NCIF cho thấy, một số ngành có xuất khẩu gia tăng nhanh do tắc nghẽn nguồn cung ở nhiều 
nơi trên thế giới, tuy nhiên cũng rất nhiều ngành đang chịu ảnh hưởng tiêu cực. Từ năm 2020 
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đến nay, 30% số doanh nghiệp (DN) thiếu nguyên liệu đầu vào với mức thiếu hụt trung bình 
khoảng 50,5% nhu cầu; thị trường tiêu thụ trong nước của khoảng 64,3% số DN bị thu hẹp, 
48,2% số DN xuất khẩu gặp khó khăn, 51% DN bị giảm lượng đơn hàng mới, 3% DN bị hủy 
đơn hàng [26]. 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và các quy định giãn cách đã ảnh hưởng đến sản xuất 
nguyên liệu thô trong nước, cùng với đó là tình trạng thiếu hụt container, chi phí vận chuyển 
đường biển đi châu Âu tăng gấp nhiều lần, cạnh tranh từ các đối thủ xuất khẩu khác… không 
chỉ làm giảm đi cơ hội tận dụng ưu đãi thuế quan của EVFTA mà còn khiến nhiều doanh 
nghiệp thua lỗ lớn, thậm chí khó trụ vững tại thị trường này. Số liệu xuất khẩu thủy sản tháng 
8/2021 cho thấy rõ điều này, với mức giảm từ 16% đến 50% so với cùng kỳ ở tất cả các thị 
trường, trong đó riêng thị trường EU giảm 32% [27]. 

Thứ hai, trong thời kì diễn ra Covid-19, việc đảm bảo thực thi các FTA hạn chế hành động của 
Chính phủ Việt Nam. Với việc đã và sẽ ký kết hàng loạt FTA thế hệ mới, Việt Nam khẳng định 
quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương một cách toàn diện, trong đó có lĩnh 
vực nhân quyền. Đặc điểm của các FTA thế hệ mới, đặc biệt là EVFTA, là việc bảo đảm các 
quyền dân sự, chính trị cơ bản là rất quan trọng. Quyền con người trong EVFTA được hiểu theo 
nghĩa rộng, không chỉ bao gồm các nhóm quyền thế hệ thứ nhất, tức là các quyền dân sự và 
chính trị (quyền được sống, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng…), mà cả các 
nhóm quy định thế hệ 2, tức là các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (quyền được làm việc, 
quyền được hưởng an sinh xã hội, quyền tiếp cận giáo dục, quyền biểu tình, quyền nghỉ ngơi 
và giải trí…) và cả các quy định thế hệ thứ 3, tức bao hàm cả các quyền liên quan tới môi 
trường, an ninh và phát triển. Ba nhóm quyền này không tách rời nhau mà ngược lại có quan hệ 
chặt chẽ với nhau [28]. 

Tuy nhiên, trong đại dịch Covid-19, mặc dù Việt Nam không ban bố tình trạng khẩn cấp 
[29], nhưng các biện pháp tiền khẩn cấp phần nào hàm ý hạn chế quyền con người, quyền công 
dân [30]. Theo Hiến pháp Việt Nam, quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức 
khỏe cộng đồng (Khoản 2, Điều 14). Theo Pháp lệnh về các tình trạng khẩn cấp, chính phủ và 
các cơ quan chính phủ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế nhân quyền. Tuy nhiên, luật 
không quy định việc hạn chế nhân quyền và đình chỉ nhân quyền mà chỉ áp dụng trong bối 
cảnh tình trạng khẩn cấp. Việc tạm đình chỉ nhân quyền được hiểu bao gồm cả việc hạn chế các 
quyền con người được quy định trong hiến pháp. Đây cũng là cơ sở cho việc chính phủ đã áp 
dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc tạm thời đình chỉ nhân quyền dù chưa bao giờ ban bố 
tình trạng khẩn cấp. 

Khi hạn chế quyền con người, pháp luật Việt Nam không quy định việc phân loại các 
quyền con người có thể bị hạn chế, đình chỉ và các quyền không thể bị hạn chế, đình chỉ. Các 
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học giả cho rằng việc hạn chế và đình chỉ quyền con người, quyền công dân trong tình trạng 
khẩn cấp là cần thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả các quyền con người đều bị hạn chế hoặc 
đình chỉ. Những quyền tuyệt đối này bao gồm quyền sống, quyền tự do tư tưởng, quyền không 
bị ép buộc và trừng phạt thân thể không thể đình chỉ. Ngoài ra, các điều kiện để áp dụng hạn 
chế đối với mỗi nhóm là khác nhau. Như vậy, trong tình trạng khủng hoảng, việc tiếp tục đảm 
bảo các cam kết của quốc gia về quyền con người, quyền công dân trong các FTA có thể hạn chế 
phần nào các hành động của chính phủ Việt Nam bởi chưa có các quy định nội luật hoá cho 
việc này. 

Thứ ba, thực thi FTA trong thời kì khủng hoảng Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm 
công nhằm phòng chống dịch của Việt Nam. CPTPP và EVFTA là hai hiệp định đầu tiên Việt Nam 
ký kết có nội dung về mua sắm công. Các cam kết mở cửa lĩnh vực mua sắm công trong cả 
CPTPP và EVFTA đều là từng bước, có lộ trình rõ ràng và tương đương với các cam kết trong 
GPA [31]. Các FTA hạn chế mua sắm công nhanh chóng và trực tiếp trong thời điểm Covid-19, 
buộc chính phủ phải mua chúng thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Điều này một phần 
ảnh hưởng đến tính kịp thời trong các hoạt động mua sắm văc-xin vốn là yêu cầu cấp bách 
nhằm hạn chế lây lan dịch. Thực tiễn này có thể khiến FTA trở thành trở ngại cho chính phủ 
trong việc thực hiện hoạt động mua sắm công (vắc-xin) và các hoạt động kinh tế khác nhằm giải 
quyết các vấn đề cấp bách đặt ra để ổn định đất nước. 

4.     Một số gợi mở cho việc thực hiện có hiệu quả các FTA đối với tình trạng 
khủng hoảng trong tương lai ở Việt Nam 

Một là, cần phát triển các điều khoản mẫu để thúc đẩy hợp tác thương mại nhiều hơn và khả năng 
dự đoán trong thời kì khủng hoảng. Đối mặt với khủng hoảng, các cơ quan nhà nước có xu hướng 
tăng cường kiểm soát hàng nhập khẩu; chính phủ cũng áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các 
mặt hàng thiết yếu vì lý do an ninh lương thực và sức khỏe quốc gia. Ùn tắc và chậm trễ tại biên 
giới có thể phát sinh do thiếu sự rõ ràng, hướng dẫn hoặc quy định về thủ tục hoặc cam kết 
trong các FTA. Do đó, nên cung cấp hướng dẫn về các biện pháp liên quan đến thương mại 
trong cuộc khủng hoảng. Xây dựng và cài đặt các quy trình khung vận hành tiêu chuẩn trong 
thời kì khủng hoảng có thể tạo điều kiện kiểm soát hiệu quả. Điều đó có thể giúp tạo điều kiện 
tiếp tục tuân thủ các quy định, đồng thời đẩy nhanh tốc độ luân chuyển các mặt hàng thiết yếu 
(UN/CEFACT 2022). 

Hai là, thúc đẩy “Nội luật hóa” nhằm đảm bảo tính tương thích của pháp luật trong nước với các 
cam kết trong Hiệp định, đảm bảo các cam kết có thể được thực thi trên thực tế. Các FTA không chỉ mở 
ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế mà các FTA thế hệ mới còn đặt ra những quy định, yêu cầu 
khắt khe đối với các bên tham gia trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, thúc 
đẩy các nền tảng phát triển bền vững. Các doanh nghiệp phải đối mặt với thiệt hại do áp lực 
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cạnh tranh cũng như chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, khi nhà nước ưu tiên an ninh quốc gia và 
kinh tế trong các cuộc khủng hoảng hoặc trường hợp khẩn cấp, các doanh nghiệp cần nhiều 
thời gian hơn. Nó đảm bảo các yêu cầu khắt khe đã ký kết trong các điều khoản của FTA. Vì 
vậy, cần phải xem xét nội luật hóa các điều khoản này một cách hợp lý và xem xét các cuộc 
khủng hoảng có thể xảy ra. 

Tham gia các FTA là xu thế tất yếu trong nền kinh tế toàn cầu. Các yêu cầu ngày càng 
tăng của các FTA đòi hỏi các Quốc gia phải cẩn thận hơn trong việc xây dựng luật nội địa phù 
hợp. FTA mang lại nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nước, đồng thời tạo áp lực rất lớn 
cho cả hệ thống trong việc thực thi. 

Ba là, cần sớm xây dựng Luật về tình trạng khẩn cấp. Luật tình trạng khẩn cấp xác định địa vị 
pháp lý của chủ thể áp dụng pháp luật; nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt. Thực tế cho đến 
nay, Việt Nam vẫn chưa ban hành luật ban bố tình trạng khẩn cấp nên việc áp dụng các biện 
pháp khẩn cấp (có thể bao gồm đóng cửa biên giới) để bảo đảm sự tồn vong của đất nước là 
một thách thức. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, đặc biệt là việc thực 
hiện các cam kết trong các FTA. Việc xây dựng luật khẩn cấp ở Việt Nam là cần thiết, thậm chí 
từ góc độ tăng cường các FTA trong tương lai. 

Bốn là, tăng cường công khai, minh bạch trong mua sắm công. Một trong những vấn đề xuyên 
suốt và luôn khiến các bên quan tâm trong đàm phán, phê chuẩn FTA là trách nhiệm của các 
nước tham gia trong việc đảm bảo nghĩa vụ công khai, minh bạch trong quản trị. Ở Việt Nam, 
trong bối cảnh thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tiến 
trình hội nhập quốc tế, việc bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật luôn 
được coi là một yêu cầu tất yếu. Việc đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của nhà 
nước là tất yếu. Là yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam theo các điều ước quốc tế, hiệp định mà 
Việt Nam là thành viên. 

Trong tương lai, khủng hoảng có thể xảy ra, mức độ tiếp cận thông tin của người dân có 
thể bị gián đoạn, hoạt động lập pháp có thể bị ảnh hưởng bởi các hành động của chính phủ 
nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, công khai, minh bạch. Công dân nên có một vị trí thực tế 
trong các quá trình mã hóa FTA. Sự tham gia của các chủ thể phi nhà nước này đã tạo điều kiện 
cho các quốc gia áp dụng các cơ chế khác nhau để thực hiện tính minh bạch của các cuộc đàm 
phán FTA, mở đường cho các hình thức tham gia trực tiếp mới của công chúng. 

Năm là, thương mại kỹ thuật số và thương mại điện tử phải được quy định trong các FTA như 
một giải pháp thay thế cho nền kinh tế. Tác động của đại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự phát triển 
của dịch bệnh mặt đối mặt không tiếp xúc và thương mại điện tử. Xu hướng về một xã hội 
không tiếp xúc không phải là mới nhưng đã được đẩy mạnh bởi các chính sách giãn cách xã hội 
kết hợp với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch. Chẳng hạn, RCEP là 
FTA đầu tiên giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối có chương riêng về thương mại điện tử, 
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cho thấy nỗ lực to lớn của ASEAN và các đối tác trong việc thúc đẩy thương mại điện tử trong 
khu vực. Trong bối cảnh thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều khủng hoảng hơn (kinh tế, y tế, 
chiến tranh, thiên tai), yêu cầu gia tăng các điều khoản về thương mại điện tử trong các FTA là 
xu hướng tất yếu và cần được chú trọng. 

5.       Kết luận 

Trong bối cảnh các quốc gia chứng kiến các cuộc khủng hoảng, việc thực hiện các FTA 
cũng gặp phải những vấn đề đáng kể bởi lý thuyết và pháp luật cho phép các quốc gia đình chỉ 
hoặc dừng mọi hoạt động thực thi pháp luật và nhanh chóng áp dụng các biện pháp nằm ngoài 
các quy định pháp luật. Trên thực tế, các FTA hiện tại cần có thêm hướng dẫn về những gì các 
đối tác nên làm để giảm thiểu sự gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng trong các cuộc 
khủng hoảng như vậy. FTA phải bao gồm các điều khoản cho phép ngoại lệ đối với các điều 
khoản khẩn cấp. Tuy nhiên, phần lớn các FTA hiện nay lại không chứa các điều khoản có thể 
giúp đối phó với sự gián đoạn thương mại trong trường hợp khẩn cấp hoặc khủng hoảng. 

Tại Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động mạnh bởi Covid-19 và yêu cầu phục 
hồi sau đại dịch, các FTA đóng vai trò thiết yếu trong việc giải quyết những vấn đề này. Tuy 
nhiên, nhìn chung, do các FTA mà Việt Nam đã ký kết cũng không có các điều khoản ngoại lệ 
khi hầu như không có quy định về trường hợp khẩn cấp nên đây là một trở ngại không nhỏ cho 
việc thực thi hiệu quả các FTA. Mặt khác, FTA là một rào cản đáng kể đối với phản ứng tức thời 
của quốc gia đối với nền kinh tế do cần có hướng dẫn cụ thể về các điều khoản cấp bách. 

Trước xu hướng gia tăng của các cuộc khủng hoảng, tương lai của thương mại quốc tế 
nói chung và sự phát triển của các FTA nói riêng cần xem xét và lường trước các cam kết trong 
FTA có bao gồm các xem xét đến bối cảnh khủng hoảng./. 

 
 
 

Bài viết là một phần kết quả đề tài NCKH cấp Đại học Huế 2022 - 2023 "Pháp luật về tình 
trạng khẩn cấp, qua thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 ở một số quốc gia trên thế giới và 

kinh nghiệm cho Việt Nam" do ThS.NCS. Hoàng Thị Ái Quỳnh là chủ nhiệm đề tài,  
thực hiện tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. 
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